
2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

PLC cơ bản S 234 1234 1234 1234

Võ Văn Thắng C 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Sinh hoạt chủ nhiệm S SH SHDC

Bùi Văn Phúc C

2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

PLC cơ bản S 234 1234 234 1234

Võ Văn Thắng C 1234 1234 1234 1234 1234 12

Kỹ thuật cảm biến S 234 1234 234 1234

Huỳnh Thiện Trứ C 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Sinh hoạt chủ nhiệm S SH SH

Bùi Văn Phúc C

0

0

Nghỉ hè Nghỉ hè

Trần Văn Trung Triệu Văn Tám

Hậu Giang, ngày  01 tháng 10 năm 2024

DUYỆT CỦA BGH P. TRƯỞNG KHOA

Xưởng ĐĐT 75

Xưởng ĐĐT 60

Xưởng ĐĐT

Buổi

Tuần 46 (04/11- 10/11/2024) Tuần 47 (11/11- 17/11/2024) Tuần 48 (18/11- 24/11/2024) Tuần 49 (25/11- 01/12/2024)

Thứ Thứ Thứ Thứ

Xưởng ĐĐT 75

Xưởng ĐĐT

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Tuần 43 (14/10- 20/10/2024) Tuần 44 (21/10- 27/10/2024) Tuần 45 (28/10- 03/11/2024)

Thứ Thứ Thứ Thứ

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2024-2025
Lớp: Trung cấp  ĐCN B K18

Địa điểm giảng dạy: Đào tạo 1

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 42 (07/10- 13/10/2024)



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Kỹ thuật cảm biến S

Huỳnh Thiện Trứ C 1234 1234 1234 1234

Điều khiển điện khí 

nén
S 234 1234 1234 1234 234 1234 1234 1234

Triệu Văn Tám C 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Sinh hoạt chủ nhiệm S SHDC SH SH

Bùi Văn Phúc C

2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Kỹ thuật cảm biến S

Huỳnh Thiện Trứ C 1234 23

Điều khiển điện khí 

nén
S 4 1234

Triệu Văn Tám C 1234 1234

Sinh hoạt chủ nhiệm S SHDC SH SH

Bùi Văn Phúc C

0

0

Hậu Giang, ngày  01 tháng 10 năm 2024

DUYỆT CỦA BGH P. TRƯỞNG KHOA

Trần Văn Trung Triệu Văn Tám

Xưởng ĐĐT

NghỈ tết nguyên đánXưởng ĐĐT 75

Xưởng ĐĐT

60

Tuần 02 (30/12- 05/01/2025) Tuần 03 (06/01- 12/01/2025) Tuần 04 (13/01- 19/01/2025) Tuần 05 (20/01- 26/01/2025)

Thứ Thứ Thứ Thứ

Xưởng ĐĐT

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Thứ Thứ Thứ

Xưởng ĐĐT 75

Xưởng ĐĐT 60

Địa điểm giảng dạy: Đào tạo 1

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 50 (02/12- 08/12/2024) Tuần 51 (09/12- 15/12/2024) Tuần 52 (16/12- 22/12/2024) Tuần 01 (23/12- 29/12/2024)

Thứ

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2024-2025
Lớp: Trung cấp  ĐCN B K18



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Cung cấp điện S 1234 1234 1234

Huỳnh Thiện Trứ C 12345 1234 12345 1234 12345 1234

Trang bị điện 2 S 1234 1234 1234

Võ Văn Thắng C 1234 1234 1234

Sinh hoạt chủ nhiệm S SHDC SH SH

Bùi Văn Phúc C

2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Cung cấp điện S 1234 1234

Huỳnh Thiện Trứ C 12345 1234 2345

Trang bị điện 2 S 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Võ Văn Thắng C 1234 1234 1234 1234 1234 234 1234

Sinh hoạt chủ nhiệm S SHDC

Bùi Văn Phúc C SH SH

2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

S

C

Sinh hoạt chủ nhiệm S SHDC SH

Bùi Văn Phúc C

0

ÔN THI THI

Xưởng ĐĐT

Thứ

Tuần 13 (17/03 - 23/03/2025)

Thứ Thứ Thứ

Xưởng ĐĐT

Tuần 11 (03/03 - 09/03/2025) Tuần 12  (10/03 - 16/03/2025)

NghỈ tết nguyên đán

Dự phòng

Xưởng ĐĐT

Triệu Văn Tám

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Hậu Giang, ngày  01 tháng 10 năm 2024

DUYỆT CỦA BGH P. TRƯỞNG KHOA

Tuần 10  (24/02- 02/03/2025)

Tuần 07 (03/02- 09/02/2025) Tuần 08 (10/02- 16/02/2025) Tuần 09  (17/02- 23/02/2025)

Thứ Thứ Thứ Thứ

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2024-2025
Lớp: Trung cấp  ĐCN B K18

Địa điểm giảng dạy: Đào tạo 1

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 06 (27/01- 02/02/2025)

Xưởng ĐĐT 60

75

Xưởng ĐĐT 60

Xưởng ĐĐT 75

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 14  (24/3- 30/3/2025) Tuần 15 (31/03 - 06/04/2025) Tuần 16  (07/4 - 13/04/2025) Tuần 17(14/4 - 20/4/2025)

Thứ Thứ Thứ Thứ

Xưởng ĐĐT

Trần Văn Trung


